
Stt Họ và Tên Ngày sinh Quê quán Trình độ Vị trí dự tuyển Đơn vị ĐTB
Kết quả

1 Huỳnh Thiên Hạc 04/09/1981 Quảng Ngãi Thạc sĩ
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 78,0 Trúng tuyển

2 Trần Khánh Linh 19/06/1995 Bạc Liêu Đại học
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 46,3
Không trúng tuyển

3 Hoàng Xuân Phú 28/06/1970 Thái Nguyên
NCS - Thạc 
sĩ

Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 46,0
Không trúng tuyển

4 Đỗ Phan Hương Giang 03/07/2000
Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

Đại học
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 47,7
Không trúng tuyển

5 Vũ Thị Thảo 10/01/1991 Hưng Yên Thạc sĩ
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 46,7
Không trúng tuyển

6 Lê Trần Phương Vi 11/04/1999 Hà Nội Đại học
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 71,7
Không trúng tuyển

7 Thái Vũ Thuỳ Linh 10/02/1988 Tây Ninh Đại học
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 43,3
Không trúng tuyển

8 Phạm Châu Ngọc Anh 01/10/1998 TPHCM Đại học
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 54,7
Không trúng tuyển

9 Nguyễn Phương Thảo 28/04/1989
Thừa Thiên - 
Huế

Thạc sĩ
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 81,3 Trúng tuyển

10 Lê Thị Lan 06/09/1988 Bến Tre Đại học
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 47,0
Không trúng tuyển

11 Đỗ Thế Hiển 30/11/1982 Khánh Hoà Thạc sĩ
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 45,7
Không trúng tuyển

12 Thạch Sa Hoát 19/09/1999 Trà Vinh Đại học
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 74,3
Không trúng tuyển

13
Nguyễn Huy Hoàng 
Khang

05/01/1996 TPHCM Thạc sĩ
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 63,0
Không trúng tuyển

14 Định Thị Khánh Ly 06/04/1999 Quãng Ngãi Đại học
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 0,0
Không trúng tuyển

15 Trần Thị Quỳnh Như 10/07/1984 Quảng Nam Thạc sĩ
Chuyên viên 
K.ĐTSĐH

Khoa Đào Tạo Sau Đại Học 43,3
Không trúng tuyển

16 Trần Thị Ái Nhi 22/10/1995 Quảng Nam Đại học Chuyên viên Khảo thí Phòng Khảo Thí 60
Không trúng tuyển

17 Phạm Nguyễn Vinh Hiền 01/07/2000
Thừa Thiên - 
Huế

Đại học Chuyên viên Khảo thí Phòng Khảo Thí 59
Không trúng tuyển

18 Phạm Ngọc Nhật Huyền 28/10/1994 Khánh Hoà Đại học Chuyên viên Khảo thí Phòng Khảo Thí 70 Trúng tuyển

19 Lê Trí Thiện 20/03/1994 TP.HCM Đại học Chuyên viên Phòng Đảm Bảo Chất Lượng 84 Trúng tuyển

20 Lê Thanh Tân 26/02/1982 Khánh Hoà Đại học Chuyên viên CS5 CS5 (Ninh Hòa – Khánh Hòa) 96 Trúng tuyển

21 Nguyễn Trọng Nghĩa 30/06/1999 Long An Đại học Chuyên viên CS2 CS2 (Long Bình - Đồng Nai) 47
Không trúng tuyển

22 Nguyễn Văn Sáng 24/03/1980 Thanh Hoá Đại học Chuyên viên CS2 CS2 (Long Bình - Đồng Nai) 81 Trúng tuyển

23 Tô Văn Chương 15/06/1985 Thanh Hoá Đại học

Chuyên viên (Lập kế 
hoạch, tổ chức thực 
hiện và báo cáo kiểm 
kê, điều chuyển, thu 
hồi, thanh lý tài sản… 
của Trường)

Phòng Hành Chính Quản Trị 72,25
Không trúng tuyển

24 Nguyễn Trí Thức 18/10/1985 Cà Mau Thạc sĩ

Chuyên viên (Lập kế 
hoạch, tổ chức thực 
hiện và báo cáo kiểm 
kê, điều chuyển, thu 
hồi, thanh lý tài sản… 
của Trường)

Phòng Hành Chính Quản Trị Vắng Vắng
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25 Phạm Thị Mỹ Dung 03/06/1987 Đà Nẵng Đại học

Chuyên viên (Lập kế 
hoạch, tổ chức thực 
hiện và báo cáo kiểm 
kê, điều chuyển, thu 
hồi, thanh lý tài sản… 
của Trường)

Phòng Hành Chính Quản Trị 76,25
Không trúng tuyển

26 Nguyễn Thị Khánh Dung 14/09/1979 Quảng Ngãi Đại học

Chuyên viên (Lập kế 
hoạch, tổ chức thực 
hiện và báo cáo kiểm 
kê, điều chuyển, thu 
hồi, thanh lý tài sản… 
của Trường)

Phòng Hành Chính Quản Trị 71,5
Không trúng tuyển

27
Nguyễn Uyên Anh 
Phương

17/05/1995 Khánh Hoà Đại học
Chuyên viên thực 
hiện nhiệm vụ hậu 
cần – lễ tân

Phòng Hành Chính Quản Trị 80,75 Trúng tuyển

28 Bùi Ngọc Hảo 06/03/1988 Quãng Ngãi Đại học

Chuyên viên (Lập kế 
hoạch, tổ chức thực 
hiện và báo cáo kiểm 
kê, điều chuyển, thu 
hồi, thanh lý tài sản… 
của Trường)

Phòng Hành Chính Quản Trị 80 Trúng tuyển

29 Châu Thanh Hà 13/08/1995 Tiền Giang Đại học Chuyên viên văn thư Phòng Tài Chính Kế Toán 91,4 Trúng tuyển

30 Nguyễn Vũ Khánh Châu 29/12/1998 TPHCM Đại học Chuyên viên văn thư Phòng Tài Chính Kế Toán 59
Không trúng tuyển

31 Lê Thị Bích Hạnh 25/02/1987 Quảng Ngãi Đại học Chuyên viên văn thư Phòng Tài Chính Kế Toán Vắng Vắng

32 Nguyễn Dịu Hoà 16/11/1987 Hà Nội Đại học Chuyên viên văn thư Phòng Tài Chính Kế Toán Vắng Vắng

33 Phan Thị Ngọc 23/12/1999 Thừa Thiên Huế Đại học
Chuyên viên khoa 
Ngoại ngữ

Khoa Ngoại Ngữ 78
Không trúng tuyển

34 Nguyễn Lan Duyên 18/05/1998 Vĩnh Long Đại học
Chuyên viên khoa 
Ngoại ngữ

Khoa Ngoại Ngữ 81,33 Trúng tuyển

35 Huỳnh Thị Hoàng 16/12/1985 Gia Lai Đại học
Chuyên viên khoa 
Ngoại ngữ

Khoa Ngoại Ngữ vắng vắng

36 Lê Thị Thuỳ Dương 30/11/1988 Quảng Nam Đại học
Chuyên viên khoa 
Ngoại ngữ

Khoa Ngoại Ngữ vắng vắng

37 Nguyễn Bảo Nhi 03/08/1995 TPHCM Thạc sĩ
Chuyên viên khoa 
Ngoại ngữ

Khoa Ngoại Ngữ 46,66
Không trúng tuyển

38 Trần Nguyễn Hồng Ngọc 15/03/2000 TPHCM Đại học
Chuyên viên khoa 
Ngoại ngữ

Khoa Ngoại Ngữ 45,66
Không trúng tuyển

39 Hồ Thị Sen 10/09/1990 Nghệ An Cao đẳng Trực y tế cơ sở Trạm Y Tế 77 Trúng tuyển

40
Hồng Nguyên Ngọc 
Trung

28/10/1994 Bình Định Cao đẳng Trực y tế cơ sở Trạm Y Tế 45,33
Không trúng tuyển

41 Trần Thị Kim Oanh 26/06/1992 Thái Bình Đại học
Chuyên viên làm 
công tác phục vụ bạn 
đọc

Thư Viện 36,33
Không trúng tuyển

42 Lê Thị Kim Hiền 02/02/2000 Phú Yên Đại học
Chuyên viên làm 
công tác phục vụ bạn 
đọc

Thư Viện 61,5 Trúng tuyển

43 Trần Phạm Mỹ Diệu 11/12/2000 TPHCM
Đại học Chuyên viên làm 

công tác phục vụ bạn 
đọc

Thư Viện 61,83 Trúng tuyển

44
Nguyễn Ngọc Phương 
Trinh

07/12/1999 TP.HCM Đại học
Chuyên viên Quản lý 
đào tạo

Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến 64,75
Không trúng tuyển

45 Vòng Bảo Yến 02/02/1998 Đồng Nai Đại học
Chuyên viên Quản lý 
đào tạo

Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến 89,25 Trúng tuyển

46 Võ Trực Cẩm Tú 02/03/2000 Quảng Trị Đại học
Chuyên viên Tư vấn 
tuyển sinh

Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến 89,5 Trúng tuyển

47 Trần Thị Hồng Nương 15/11/1985 Long An Thạc sĩ
Chuyên viên Quản lý 
đào tạo

Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến 81
Không trúng tuyển

48
Nguyễn Ngọc Hương 
Trang

22/12/1996 Sóc Trăng Đại học
Chuyên viên Tư vấn 
tuyển sinh

Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến 65
Không trúng tuyển



49 Nguyễn Phương Nam 12/01/1982 Tây Ninh Thạc sĩ
Chuyên viên Quản lý 
đào tạo

Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến 28
Không trúng tuyển

50 Ngô Thị Thảo Phương 25/02/1988 TPHCM Thạc sĩ
Chuyên viên Quản lý 
đào tạo

Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến 23,75
Không trúng tuyển

51 Ngô Quỳnh Giao 23/12/1995 TPHCM Thạc sĩ
Chuyên viên Thanh 
tra pháp chế

Phòng Thanh Tra Pháp Chế 72,33 Trúng tuyển

52 Trần Thái Vinh 26/07/1989 Đồng Tháp Thạc sĩ

Chuyên viên phụ 
trách chuyển giao 
công nghệ, nghiên 
cứu ứng dụng

Phòng Hợp Tác và Quản Lý 
Khoa Học

vắng vắng

53
Bùi Nguyễn Thanh 
Phong

24/04/1999 Long An Đại học

Chuyên viên phụ 
trách công tác sở hữu 
trí tuệ, phát minh 
sáng chế, hồ sơ năng 
lực, thông tin

Phòng Hợp Tác và Quản Lý 
Khoa Học

42,33
Không trúng tuyển

54 Lê Thị Thuý Kiều 10/01/1999 Phú Yên Đại học Chuyên viên Trung Tâm Học Liệu 76,25 Trúng tuyển

55 Hoàng Nguyễn Ngọc Yến 02/06/1989
Thừa Thiên - 
Huế

Đại học Chuyên viên Trung Tâm Học Liệu 96,25 Trúng tuyển

56 Trần Thế Lâm 21/11/1996 Đồng Nai Thạc sĩ Chuyên viên Trung Tâm Học Liệu Vắng Vắng

Danh sách có 56 người./.


